
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MG 5 TUỔI A1 

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Thu Hương 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Nguyễn Thị Lan 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Nguyễn Thị Lan 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ, quan tâm đến trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào 

ông bà bố mẹ; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định; trao đổi phụ huynh mặc trang 

phục phù hợp thời tiết cho trẻ 

- Hướng dẫn trẻ vào góc chơi  

- Điểm danh. 

*Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu chân (Đi thường, đi bằng gót bàn chân, đi thường, đi 

kiễng gót, đi thường, khom người, chạy nhanh, chạy chậm) 

- Trọng động: Cho trẻ đứng đội hình 4 hàng dọc theo nhạc bài “Chú chim đánh thức” kết hợp với (bông) 

+ Hô hấp: Máy bay ù (2Lx8N) 

+  ĐT tay: Hai tay đưa ra phía trước sang ngang (Chú chim xinh…cửa nhà bên) 

+ ĐT Bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa ra sau. (Chú chim xinh…cửa nhà bên) 

+ ĐT Chân: Đưa chân ra các phía. (Chú chim xinh…cửa nhà bên) 

+ Bật: Bật về các phía (Chú chim xinh…cửa nhà bên) 

- Tập dân vũ bài: Chicken dance music. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh chỗ tập. 

 

Trò 

chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về một số loài động vật sống ở gia đình, trong rừng, dưới nước, các con côn trùng (đặc 

điểm, nơi sống, thức ăn… của chúng) 

- Trò chuyện về ngày lễ noel; Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, để 

tỏ lòng biết ơn các chú bộ đội các con sẽ làm gì? (Mở dự án) 

- Trò chuyện với trẻ một số nội quy của lớp: không mang quà bánh đến lớp, không nói chuyện riêng khi 

học, không nói leo. 

- Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch: Nụ cười thân thiện 

 

 

Hoạt 

động 

học 

T2 

Âm nhạc: 

- NDTT: DH: Gà gáy le te 

- NDKH: TCÂN: Cảm thụ 

âm nhạc   

Âm nhạc: 

- NDTT: Nghe hát “Chú 

bộ đội đảo xa” 

- NDKH: TCÂN: Nghe 

âm thanh tìm đồ vật   

Âm nhạc: 

- NDTT: VĐMH:  

“Cháu thương chú bộ  

đội” 

- NDKH: TCÂN: Vũ 

điệu hóa đá  

Âm nhạc: 

- Biểu diễn: Hát: Gà gáy 

le te .VĐ: Cháu thương 

chú bộ đội. 

 - NDKH: TCÂN: Vòng 

tròn tiết tấu 

 

 

 

 

 

 



T3 

Khám phá: 

Vòng đời phát triển của 

con ếch  

Vận động: 

VĐCB: Ném trúng đích 

đứng bằng 2 tay –Đi 

khuỵu gối 

TCVĐ: Chuyền bóng 

sang phải, sang trái 

Khám phá: 

Nguyên vật liệu làm ống 

nhòm  

(Ứng dụng steam) 

Vận động: 

VĐCB: Bò bằng bàn tay 

và bàn chân (4-5m) 

TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTTM:77 

 

 

T4 

Làm quen với toán: 

Đo độ dài của 1 đối tượng 

bằng các thước đo khác 

nhau   

HĐPTTC-KNXH 

Giáo dục nếp sống văn 

minh, thanh lịch: 

Lựa chọn quần áo, trang 

phục phù hợp  

Làm quen với toán: 

Chắp ghép hình đã học 

thành 1 hình mới 

Làm quen với toán: 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm có số lượng 8, nhận 

biết số 8 

T5 

PTTC-KNXH 

Kỹ năng thoát hiểm khi 

gặp hoả hoạn   

Hoạt động tạo hình: 

Nặn con vật (Đề tài) 

(MT77)  

Hoạt động tạo hình: 

Làm ống nhòm 

 (Ứng dụng steam) 

Hoạt động tạo hình: 

Vẽ con bò sữa 

(Mẫu) 

T6 

Văn học: 

Thơ: Chú bò tìm bạn 

Tác giả: Phạm Hổ 

(Trẻ chưa thuộc) 

Làm quen chữ viết: 

b-c 

Văn học: 

Truyện: Bác sĩ chim 

(Trẻ chưa biết) 

Làm quen chữ viết: 

d-đ 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ và tưới cây ở các bồn hoa cây cảnh trong trường;  

- Quan sát và đếm con vật trên tranh (MT33); TCVĐ: Chơi bowling, Lộn cầu vồng; Chơi với đồ chơi ngoài 

trời.. 

- Làm con vật từ lá cây; TCVĐ: Sút bóng vào gôn, dung dăng dung dẻ; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp A4; VĐ bài hát: Chú chim xinh; TCVĐ: Bò chui qua ống, Chạy nhanh 15m. 

- Cho trẻ tô vẽ con vật; TCVĐ: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng; Chơi với đồ chơi ngoài trời  

* Tuần 2: 

- HĐLĐ: Nhặt lá rụng trên sân; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Quan sát con chim (MT20); TCVĐ: Chơi bowling, bóng tròn to; Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Cho trẻ vẽ con vật trên sân; TCVĐ: Đôi bạn khéo, Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Vẽ phấn trên sân theo ý thích; TCVĐ: Bật ô, lộn cầu vồng; Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- HĐGL: Giao lưu với lớp A2; VĐ bài hát: Gà gáy le te; TCVĐ: Đôi bạn khéo, Bật qua chướng ngại vật. 

* Tuần 3: 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ và tưới cây ở các bồn hoa cây cảnh trong trường; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

 

 

 

PTNT:33 

 

 

 

 

PTNT:20 

 

 

 

 

 

PTNT:26 



- Quan sát trang phục chú bộ đội (MT26); TCVĐ: cướp cờ, đi và đập bắt bóng; Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Cho trẻ quan sát con vật trên tranh; TCVĐ: Sút bóng vào gôn, chuyền bóng; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp A3; VĐ bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương; TCVĐ: Sút bóng vào gôn, Lăn bóng 

- Làm bong bóng xà phòng; TCVĐ: Ai nhanh nhất, vòng quay sô-sô-la; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

* Tuần 4: 

- Quan sát vườn rau; Chơi trò chơi “ Đối kháng” Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- HĐLĐ: Nhặt lá rụng trên sân; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Chơi gấp giấy; TCVĐ: Ném vòng cổ chai, dung dăng dung dẻ; Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Cho trẻ tạo con vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau; TCVĐ: Chuyền bóng, Mèo đuổi chuột; Chơi với 

đồ chơi ngoài trời 

- Hoạt động thăm quan dã ngoại: Thăm nghĩa trang liệt sĩ, sân vận động Bình Đà. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng vườn bách thú (T1); Cho trẻ làm bài tập tư duy nhóm số lượng 8 (T2); Cho trẻ 

trang trí khung ảnh tặng chú bộ đội (T3); Tô và đồ chữ, trang trí chữ b, c (T4) 

- Góc ngôn ngữ: Đọc truyện - đọc thơ theo tranh: Nàng tiên ốc, Mèo đi câu cá (T1); Chơi trò chơi với chữ 

cái: xếp hột (hạt) theo đúng chữ cái b-c ; tìm chữ cái b-c còn thiếu trong các từ, tìm và gạch chân chữ cái b, 

c tô chữ rỗng (T2,T3) 

- Góc học tập: Cho trẻ chơi với các khối, xếp chữ số và hình theo ý thích (T1); Ôn số lượng trong phạm vi  

7, chắp ghép hình đã học thành 1 hình mới (T3,T4) 

- Góc xây dựng: Xây dựng khu ao cá, chơi đồ chơi lắp ghép (T2,T3); Xây dựng trang trại chăn nuôi, chơi 

đồ chơi lắp ghép (T4) 

- Góc nghệ thuật: Vẽ tranh và in tạo hình con vật, xé dán các con vật, hát múa chú chim nhỏ dễ thương, gà 

gáy le te, chơi các dụng cụ âm nhạc (T1, T2); Làm các con vật từ nguyên vật liệu tái chế, nặn và vẽ các con 

vật,vẽ chú bộ đội, cắt dán con vật,hát múa bài hát đã học (T4) 

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, nhổ cỏ cho cây (T2); Chăm sóc cây, tỉa cây (T3) 

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn (T1,T4) 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hiện một số việc đơn giản: Rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng, tự thay quần áo khi bị 

ướt, bẩn, và để vào nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định và giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng ăn 

uống thành thạo (MT12 – T1/06/12) 

- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày: vệ sinh cá nhân, trực nhật (chuẩn bị bàn ăn, chuẩn bị đồ ngủ, cất 

dọn đồ...) (MT63-T2/12/12) 

- Động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất 

- Cho trẻ nghe bài hát chúc bé ngủ ngon và nhạc không lời nhẹ nhàng 

- Vận động sau ngủ dậy: Chơi trò chơi nu na nu nống, lộn cầu vồng 

 

 

PTTC: 12 

 

PTTC-

KNXH:63 

 



Hoạt 

động 

chiều 

* Tuần 1: 

- Cho trẻ hát bài “Chú chim nhỏ dễ thương”; Trò chơi: Gà nhặt thóc 

- Thể dục: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (MT3); TCVĐ: Chuyền bóng; Cho trẻ làm quen hát bài “Gà 

gáy le te” 

- Dạy trẻ kỹ năng từ chối; Tập dân vũ bài: Chicken dance music  

- Cho trẻ xem video, tranh ảnh  trò chuyện về môi trường sống về các loài  động vật, cho trẻ phân loại tranh 

động vật theo những dấu hiệu cô đưa ra; Chơi trò chơi: Bịt mắt bắt dê. 

- Cho trẻ ôn các chữ cái đã học u-ư, i-t 

* Tuần 2: 

- Dạy hát: “Cháu thương chú bộ đội”; Cho trẻ xem tranh ảnh sinh vật biển 

- Khám phá: Vòng đời phát triển của con bướm; Trò chơi: Ai nhanh nhất 

- Dạy trẻ kỹ năng tiết kiệm điện; Cho trẻ đóng kịch truyện: Ba cô gái (Đóng được vai của nhân vật trong 

truyện) (MT54) 

- Cho trẻ rán bánh khoai, bánh ngô, bánh chuối. 

- Văn học: Thơ “Mèo đi câu cá” 

* Tuần 3:  

- Cho trẻ vận động bài “Gà gáy le te”; Cho trẻ chơi trò chơi dân gian: dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng. 

- Thể dục: Nhảy lò cò 5m, TCVĐ: Lăn bóng (MT46); Chơi trò chơi: Nghe hát đoán tên bạn hát 

- Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch: Vui chơi an toàn; Cô cho trẻ nghe bài “Chị ong nâu và em bé” 

- Cho trẻ thiết kế ống nhòm; Cô cho trẻ miêu tả lại hoạt động hàng ngày của các thành viên trong gia đình 

(MT51) 

- LQCC: Tập tô chữ b-c 

* Tuần 4: 

- Cho trẻ vận động theo tiết tấu giai điệu bản nhạc; Trò chơi: Ai nhanh nhất 

- Khám phá: Quá trình phát triển của con gà; Trò chơi: Ai nhanh nhất 

- Hoàn thiện bài trong vở tạo hình: Tô màu tranh đông hồ; Cho trẻ chơi trò chơi “Thả đỉa ba ba, bịt mắt bắt 

dê” 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng hợp tác nhóm; Trò chơi: rồng rắn lên mây, mèo và chim sẻ 

- Văn học: Cô kể cho trẻ nghe truyện “Mời bạn đến chơi” 

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ, nêu gương - bé ngoan. 

 

 

PTTC:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTNN: 54 

 

 

 

 

 

PTNN:46 

 

 

 

 

PTNN:51 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề - 

Sự kiện  

 
 

Ngày TLQĐND Việt 

Nam 22/12 

 
 



Đánh giá 

KQ thực 

hiện 
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                                                                                                   Nhận xét của BGH:...................................................... 
                                                                                                                                                                     

.............................................................................................. 

Bình Minh, ngày …… tháng …… năm 2024 

       Giáo viên 

 

 

Nguyễn Thị Lan 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

   Tổ phó chuyên môn 

 

 

 

 

     

 Lê Thị Hồng Nhung                                          

                 Người duyệt 

 

 

 

 

             

                  Lê Thị Tuyền 

 

 

 
 


